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BÁO CÁO

Công tác chuẩn bị, ứng phó với ATNĐ và mưa lũ

 (Tài liệu phục vụ họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai)

I. Tình hình thiên tai và thiệt hại từ đầu năm 2021 đến nay

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 26 trận thiên tai (6 đợt nắng nóng; 3 đợt rét đậm, rét hại; 6 đợt mưa lớn; 8 trận giông, lốc, sét; 02 trận sạt lở đất; 1 cơn bão số 2 và 1 Áp thấp nhiệt đới) gây thiệt hại về người, tài sản và sản xuất tại các địa phương, làm 2 người chết, 1 người bị thương; 39 nhà bị thiệt hại, 3 nhà phải di dời khẩn cấp, 10 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 54 ha lúa, 2 ha mạ, 64 ha ngô, hoa màu, 5 con gia súc bị thiệt hại; đường giao thông (trên các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh) bị sạt lở, sa bồi tại 462 vị trí với khối lượng khoảng 33.680 m3, sạt taluy âm tại 29 vị trí với tổng chiều dài 204 m và nhiều tài sản khác; ước tính giá trị thiệt hại khoảng 43 tỷ đồng.

II. Tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn

- Về diễn biến của ATNĐ: Hồi 07 giờ ngày 06/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Bắc Đông Bắc; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và có khả năng mạnh thêm; đến 07 giờ ngày 07/10, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

- Về lượng mưa: Tổng lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 1.530mm; đạt khoảng 105% so với cùng kỳ năm 2020 (1.458mm); 97,5% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm (1.570mm); 92,6% so với tổng năm trung bình nhiều năm (1.653mm). Riêng từ 01 giờ ngày 05/10 đến 07 giờ ngày 06/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến ở khu vực đồng bằng ven biển, phía Nam và Tây Nam từ 30-80mm, riêng tại trạm KT Tĩnh Gia (TX. Nghi Sơn) 190,0mm, trạm KT Sầm Sơn 140,0mm, TV Quảng Châu 105mm, các khu vực khác từ 10-30mm.

- Về nguồn nước trên các sông: Mực nước thượng lưu sông Mã, sông Chu phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với TBNN cùng kỳ; hạ lưu sông Mã, sông Chu và trên sông Bưởi ở mức thấp hơn. Lưu lượng dòng chảy trung bình tháng từ tháng 01 đến tháng 4 trên sông Mã tại Cẩm Thủy, trên sông Chu tại Cửa Đạt ở mức cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 8÷40%; từ tháng 5 đến tháng 9 trên sông Mã tại Cẩm Thủy, trên sông Chu tại Cửa Đạt thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 15÷60%. Mực nước các sông lúc 07h ngày 06/10/2021, cụ thể như sau:
	TT
	Sông
	Trạm Thủy văn
	Mực nước (m)
	BĐI (m)

	1
	Mã
	Lý Nhân
	2.42
	9.50

	2
	Chu
	Xuân Khánh
	1.74
	9.00

	3
	Lèn
	Lèn
	0.44
	4.00

	4
	Bưởi
	Kim Tân
	3.61
	10.00

	5
	Yên
	Chuối
	0.67 
	2.00


- Về mực nước các hồ: Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 370 hồ chứa đã đầy nước, còn lại 240 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường (trong đó 10 hồ chứa dưới mực nước chết). Mực nước các hồ lớn lúc 07h00 ngày 06/10 (MN hiện tại/MNDBT): Trung Sơn (153.10/160m); Cửa Đạt (93,19/110m); Hủa Na (221.933/240m); Sông Mực (31.31/33m); Yên Mỹ (18.95/20.36m). 

 III. Về kết quả công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2021
- Về bộ máy chỉ huy: Đến nay đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, TKCN và PTDS từ tỉnh đến cơ sở theo đúng quy định; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy.

- Về chuẩn bị lực lượng: Các ngành, các địa phương đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động lực lượng tham gia công tác PCTT và TKCN. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hiệp đồng với các đơn vị lực lượng vũ trang của Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tham gia công tác PCTT và TKCN (với lực lượng huy động gồm 1.100 chiến sỹ). Riêng đối với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đến nay tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (559 đơn vị) đã thành lập, củng cố, kiện toàn Đội Xung kích PCTT với 56.618 người tham gia.

- Về chuẩn bị vật tư dự trữ: Các cấp, các ngành đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư dự trữ, được tập kết tại các vị trí xung yếu hoặc các kho, bãi chuyên dùng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai (
).
- Về phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ chứa: Đã xác định được 33 trọng điểm xung yếu về đê điều; 93 hồ chứa không đảm bảo an toàn (5 hồ lớn, 6 hồ vừa, 82 hồ nhỏ), các hồ này chỉ được tích nước một phần hoặc không tích nước. Các trọng điểm đê điều, hồ đập đều được lập, phê duyệt các phương án bảo vệ theo quy định và giao cho các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng triển khai.

Hiện có 12 công trình đê điều và 10 hồ chứa đang thi công dở dang. Các công trình này đều được lập, phê duyệt và sẵn sàng triển khai trên thực tế phương án Phòng, chống lụt bão đảm bảo an toàn (
).
- Về phương án chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị: Các ngành, các địa phương đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động các loại phương tiện, thiết bị để sẵn sàng phục vụ công tác PCTT và TKCN (
).

- Về số lượng dân cư đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm cần phải sơ tán khi có thiên tai: Theo thống kê, năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 110.922 hộ/437.907 nhân khẩu đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm cần phải sơ tán khi có thiên tai xảy ra (
).
- Về phương án đảm bảo hậu cần: Sở Công thương và các địa phương đã xây dựng phương án đảm bảo hậu cần khi có thiên tai xảy ra. Ngoài ra, các hộ dân sinh sống tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai đã chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt từ 3 đến 5 ngày (
).
- Về phương án đảm bảo y tế và xử lý môi trường sau thiên tai: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đã xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế sẵn sàng cho công tác sơ cấp cứu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai (
). 
- Về phương án đảm bảo thông tin liên lạc: Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, trong mọi tình huống tại các vùng miền trong tỉnh, đặc biệt là các vùng có khả năng xảy ra thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị dự phòng, tổ chức các xe thông tin cơ động vô tuyến sóng ngắn, xe lưu động phát sóng thông tin di động... phục vụ công tác PCTT khi mạng điện thoại cố định và di động có sự cố; trang bị điện thoại di động vệ tinh cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ huy tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan.

Các ngành khác theo chức năng và nhiệm vụ được giao đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai năm 2021, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có yêu cầu.

IV. Về tình hình sản xuất nông nghiệp

a) Về trồng trọt 

- Đến nay các địa phương đang gieo trồng vụ Đông năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng ngô, lạc và rau màu các loại đạt 22.200,5/45.000 ha, đạt 49,3% KH, trong đó: ngô 9.526,1/15.000 ha, đạt 63,51% KH; lạc 1.198,5/1500 ha đạt 79,9% KH; khoai lang 580,6 ha/3.000 ha đạt 19,35% KH; rau màu và các loại cây trồng khác 9.622 ha/25.500 ha đạt 37,73% KH.
- Tình hình thu hoạch cây trồng vụ Mùa: Lúa 110.135,9 ha/116.587,7 ha; đạt 94,5%; ngô 9.985.3/12.719,8 ha, đạt 78,5%; cây trồng khác 8.409,8/10.194,7 ha, đạt 82,5%.
b) Về nuôi trồng thủy hải sản vùng cửa sông, ven biển: Trên địa bàn tỉnh có 251 chòi canh/1.140ha nuôi ngao (huyện Nga Sơn 15 chòi/385ha, Hậu Lộc 204 chòi/570 ha, Quảng Xương 10 chòi/64ha, thị xã Nghi Sơn 22 chòi/102 ha, ) và 3.654 lồng nuôi cá trên biển (huyện Quảng Xương 393 lồng, thị xã Nghi Sơn 3.261 lồng). Đến ngày 30/9/2021, sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi ước đạt 49.610 tấn/64.000 tấn, đạt 77,5%.
c) Về chăn nuôi gia súc, gia cầm: Trên địa bàn tỉnh có khoảng 190 nghìn con trâu; 260 nghìn con bò; 1,115 triệu con lợn; 22,4 triệu con gia cầm và 3.244 trang trại (20 trang trại nuôi trâu, bò; 1.268 trang trại nuôi lợn; 1.956 trang trại nuôi gia cầm). 

V. Công tác triển khai ứng phó với ATNĐ/bão và mưa lớn
1. Về công tác chỉ đạo: Để chủ động ứng phó với ATNĐ/bão và mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành 2 công văn và 01 công điện triển khai đến các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, với những nội dung chính như sau: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ/bão, thông báo thường xuyên, kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ/bão để chủ động phòng, tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; quản lý chặt chẽ việc ra khơi và kiểm đếm tàu thuyền; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy sản; sẵn sàng phươngán đảm bảo an toàn cho phương tiện và người trên các tàu thuyền vận tải, tàu đánh cá vãng lai có nhu cầu tránh trú; chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến của ATNĐ/bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về các Văn phòng thường trực...
- Về kết quả thông tin liên lạc, kêu gọi và kiểm đếm tàu thuyền: Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (tính đến 10h00 ngày 06/10), toàn tỉnh có 6.673 phương tiện với 24.732 lao động, trong đó 6.097 phương tiện/20.809 lao động đã vào neo đậu tại bến, hiện nay còn 576 phương tiện/3.923 lao động đang hoạt động trên biển, cụ thể: Vùng ven biển Thanh Hóa 110 phương tiện/645 lao động; vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh 28 phương tiện/251 lao động; vùng biển Nam Định 20 phương tiện/175 lao động; vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng 408 phương tiện/2.770 lao động; vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận 05 phương tiện/47 lao động; vùng biển Khánh Hòa 03 phương tiện/19 lao động; vùng biển Quảng Bình 02 phương tiện/16 lao động. Đến nay, tất cả các phương tiện đều nắm được thông tin về ATNĐ và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa phương.

V. Về công tác triển khai ứng phó với ATNĐ trong thời gian tới
Để chủ động sẵn sàng ứng phó với ATNĐ và thiên tai thời gian tới trong điều kiện Covid - 19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai một số nội dung sau:

A. Nhiệm vụ chung
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 27/CĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán dân khi xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo phòng, chống dịch và an toàn thiên tai cho các địa điểm sơ tán, khu cách ly; Công điện số 13 ngày 05/10/2021 của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh về việc chủ động ứng phó với ATNĐ/bão trên biển Đông.

2. Bám sát các biện pháp ứng phó với thiên tai theo nội dung của “Phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021” đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 16/7/2021.  

3. Chủ động xây dựng và triển khai trên thực tế phương án phòng, chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp theo nội dung của Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai ban hành và các lớp tập huấn trực tuyến về “phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh” đã tổ chức.

4. Do tình hình thực tế của tỉnh ta hiện nay, đã ghi nhận một số trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, việc sơ tán dân do ảnh hưởng của thiên tai cần đảm bảo theo các phương án đã được xây dựng, phê duyệt từ đầu năm và tuân thủ thông điệp “5K” trong phòng chống dịch Covid-19 và các quy định của cấp có thẩm quyền.   

5. Triển khai hoạt động lực lượng xung kích tại cơ sở; kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

B. Các biện pháp cụ thể đối với các khu vực

1. Đối với khu vực ven biển

- Tổ chức thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn và thường xuyên giữ liên lạc với thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của ATNĐ/bão; kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho phương tiện và người trên các tàu thuyền vận tải, tàu thuyền đánh cá vãng lai, đặc biệt là phương tiện từ
các khu vực đang có dịch Covid-19 vào tránh trú trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, các hoạt động kinh tế trên biển và ven biển để đảm ảo an toàn về người và tài sản.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; hướng dẫn người dân kiểm tra, gia cố bờ bao chắc chắn, làm đường thoát nước mưa để có khả năng chống chịu khi có mưa lũ lớn. Kiên quyết không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi ATNĐ/bão đổ bộ.

- Triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho các công trình công cộng, khu công nghiệp ven biển, bến cảng, kho tàng, bảo vệ sản xuất.
- Tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, mưa lũ sau bão.

- Rà soát, sẳn sàng triển khai phương án sơ tán dân khi có lệnh.

2. Đối với khu vực đồng bằng

- Huy động lực lượng lao động, phương tiện cơ giới, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa Mùa còn lại. 

- Chủ động tiêu thoát nước đệm phòng chống ngập úng, triển khai các
phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều; chủ động triển khai các phương
án bảo đảm an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các cống dưới đê, các trọng
điểm xung yếu, các tuyến đê đang thi công dở dang, chuẩn bị lực lượng, vật tư,
phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố trong mưa, bão; thực hiện việc tuần
tra canh gác đê và hộ đê theo quy định.

Tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các bồn chứa nước trên cao, các công trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ.

3. Đối với khu vực miền núi

- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn (hiện nay trên địa bàn các huyện miền núi có 2.786 hộ đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao và rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất).


- Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất đá, ngầm tràn; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn khu vực miền núi, không để xảy ra lũ nghẽn dòng; sẵn sàng cho tình huống gây chia cắt, cô lập các khu vực. 
- Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ.
C. Nhiệm vụ cụ thể của một số Sở, ngành

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập nhất là công trình xung yếu, đang thi công sửa chữa; rà soát công tác bảo đảm an toàn tàu cá, diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương huy động lực lượng lao động, phương tiện cơ giới, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa Mùa còn lại; triển khai các phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.  


2. Sở Giao thông vận tải triển khai phuơng án đảm bảo an toàn giao thông và phuơng án điều động phuơng tiện, trang thiết bị vận tải, nhân lực phục vụ công tác PCTT và TKCN. Kiểm tra, rà soát, xác định các vị trí thuờng xuyên bị ngập khi có mưa lũ gây ách tắc giao thông để chủ động các giải pháp khắc phục, tránh các sự cố, tai nạn đáng tiếc xảy ra.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện phù hợp để hỗ trợ địa phương ứng phó với các tình huống thiên tai; tổ chức tìm kiếm cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả do ATNĐ/bão, mưa lũ gây ra. 


4. Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, huớng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập trung, khu cách ly; chỉ đạo đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng, chống thiên tai thực hiện nhiệm vụ.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; chỉ đạo đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sau thiên tai.

6. Sở Công Thuơng chỉ đạo dự trữ hàng hóa thiết yếu, chú trọng khu vực thuờng xuyên bị thiên tai, nhất là vùng sâu, vùng xa; phối hợp với các địa phuơng và các ngành liên quan thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ khi thiên tai xảy ra, đảm bảo duy trì luơng thực, nhu yếu phẩm trong vòng 5-10 ngày.

7. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.  

8. Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT
(�) Kết quả chuẩn bị các loại vật tư dự trữ trên địa bàn tỉnh: 98.232m3 đất; 43.815m3 đá hộc; 11.407m3 đá dăm; 7.605 m3 cát; 180.853 cọc tre; 31.252 rọ tre, rọ thép; 1.045.422 bao tải; 53.215 m2 phên liếp; 141.117 m2 bạt; 4.945 bó rồng; 24.025 kg rơm rạ;…


(�) Trong số 12 công trình đê điều đang thi công có 4 công trình trên các tuyến đê từ cấp I-III, khối lượng ước đạt 60÷70%; 6 công trình trên các tuyến đê dưới cấp III, khối lượng ước đạt 50÷85%; 2 công trình trên tuyến đê biển, khối lượng ước đạt 35÷65%; 10 hồ chứa đang thi công, trong đó 7 hồ khối lượng ước đạt 60÷95%; trong đó 3 công trình khối lượng thi công ước đạt 15÷31% chưa đảm bảo tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn, gồm: hồ Chiềng Khạt, huyện Lang Chánh; hồ Xuân Lai, huyện Như Thanh; hồ Hang Cá huyện Thạch Thành.


(�) Kết quả chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị: 196 xe cứu hộ, cứu thương, chữa cháy; 775 tàu, thuyền, ca nô, xuồng, mô tô nước cứu hộ, cứu nạn; 3.307 ô tô chở người; 1.943 ô tô tải; 961 xe máy (ủi, xúc); 75 bộ vượt sông nhẹ; 469 nhà bạt cứu sinh; 23.835 phao áo cứu sinh; 18.395 phao tròn cứu sinh; 382 phao bè; 16.841 bộ áo mưa chuyên dùng và nhiều phương tiện, trang thiết bị khác, để sẵn sàng ứng cứu và xử lý các tình huống khi có bão, lũ xảy ra.


(�) Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 42.034 hộ/174.905 khẩu ở khu vực ven biển, cửa sông phải sơ tán khi có bão; 17.219 hộ/60.743 khẩu (theo các triền sông lớn) và 12.448 hộ/48.069 khẩu (theo các triền sông con) nằm ở khu vực bãi sông phải sơ tán khi có lũ; 11.073 hộ/44.825 khẩu sinh sống ở khu vực ven sông (nơi không có đê); 19.645 hộ/73.600 khẩu ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán khi có mưa, lũ; 2.778 hộ/11.897 khẩu ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét; 5.725 hộ/23.868 khẩu ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.


(�) Kết quả chuẩn bị một số nhu yếu phẩm chính như sau: 1.765 tấn gạo tẻ; 450.095 thùng mỳ tôm, 222.742 thùng lương khô; 1.059 tấn thực phẩm; 119.992 kg đồ hộp; 713.967 chai nước uống; 11.849 tấn muối iốt; 409.417 lít dầu diezel; 177.041 lít xăng; 74.162 lít dầu hỏa;…


(�) Kết quả chuẩn bị vật tư, trang thiết bị đảm bảo y tế và xử lý môi trường sau thiên tai: 75 tổ vận chuyển cấp cứu; 37 đội phẫu thuật; 65 đội vệ sinh phòng dịch; 46 cơ số y dụng cụ; 158 cơ số thuốc và 670 giường bệnh; 5.629 tấn phèn chua; 485.527 viên và 16 tấn cloramin B; 14.693 thiết bị xử lý nước, 6.660 tấn vôi bột và nhiều hóa chất khác.
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